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KẾ HOẠCH 

Triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan 

Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/02/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg, ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng hệ thống thư tín điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV, ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 13/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan hành chính với người dân và các đơn vị trong, ngoài tỉnh.

- Từng bước tích hợp các hệ thống chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng cộng nghệ thông tin của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử.
-  Cho phép các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chứng thư số chuyên dùng đã được cấp để thực hiện việc ký, đóng dấu vào các văn bản điện tử, phục vụ cho việc soạn thảo, luân chuyển, phát hành, tiếp nhận và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước. Nâng cao mức độ an toàn và bảo mật khi giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.
- Góp phần tăng cường Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi giấy tờ giữa các cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh hướng tới Chính phủ điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể năm 2015
- Phấn đấu đạt 50% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng dụng chữ ký số vào hệ thống thư điện tử của tỉnh.

- Phấn đấu đạt 50% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc.

- Phấn đấu đảm bảo 50% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện được sử dụng hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phục vụ triển khai chữ ký số
 Đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các ứng dụng quản lý phục vụ quản lý điều hành, ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Triển khai ứng dụng chữ ký số

2.1. Tổ chức hội thảo
Tổ chức hội thảo triển khai Ứng dụng chữ ký số nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động trao đổi thông tin, truyền/nhận văn bản.
+ Hội thảo cung cấp diễn đàn để các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp có thể trao đổi, thảo luận với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và nhà cung cấp sản phẩm CNTT liên quan đến chữ ký số.
+ Đối tượng hội thảo: Cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội thuộc hệ thống chính trị.
2.2. Tiến hành việc đăng ký và cấp chứng thư số cho các đơn vị và đối tượng sử dụng
- Đơn vị cấp tỉnh gồm: UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Khoa học, Sở Giao thông.
- Đơn vị UBND cấp huyện gồm: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà.
- Cấp chứng thư số cho các đối tượng phục vụ chuyển nhận văn bản trên mạng gồm:
+ Văn thư của cơ quan, đơn vị.

+ Lãnh đạo cấp Sở (Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương).
+ Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

+ Lãnh đạo Văn phòng Sở.
+ Một số cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị.

+ Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

+ Lãnh đạo và một số cán bộ, công chức các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
2.3. Đào tạo nhân lực cho ứng dụng chữ ký số

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố nhằm mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả chữ ký số, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, chức năng của chứng thư số và chữ ký số. 
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan, đơn vị.

- Nội dung đào tạo: Kiến thức tổng quan về chứng thư số, chữ ký số. Giới thiệu hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ. Giới thiệu các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai chữ ký số. Phổ biến các quy định về áp dụng chữ ký số. Cài đặt và sử dụng bộ công cụng ký số (GCA-01). Hướng dẫn sử dụng thành thạo chứng thư số trong việc ký, đóng dấu phát hành các văn bản điện tử, mã hóa, xác thực các tài liệu điện tử.
- Cách thức tổ chức: Tập trung đào tạo mỗi lớp 2 ngày (lý thuyết + thực hành); tách riêng đối tượng đào tạo theo trình độ và nhu cầu (cán bộ chuyên trách CNTT, văn thư, lãnh đạo,....). d) Xây dựng trang thông tin điện tử nhằm giới thiệu, tuyên truyền và hỗ trợ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước.
2.4. Thực hiện tích hợp chứng thư số và chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin:
- Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc:

+ Đơn vị cấp tỉnh gồm (08 đơn vị): UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Khoa học, Sở Giao thông.
+ Đơn vị UBND cấp huyện gồm (05 đơn vị): Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà.
- Phần mềm “một cửa” điện tử (02 đơn vị): UBND huyện  Mường chà, UBND huyện Mưởng Ảng.

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh (01 đơn vị): Trung tâm CNTT của UBND tỉnh.
2.5. Xây dựng Quy chế ứng dụng chữ ký số chuyên dùng:

Việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV, ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ và được cụ thể hóa thành Quy chế Ứng dụng phù hợp với nhu cầu và hiện trạn ứng dụng CNTT của tỉnh.

2.6. Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai kế hoạch:

Xây dựng hạ tầng triển khai ứng dụng chữ ký số trên quy mô toàn tỉnh (Triển khai đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn).
III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị

phối hợp
	Dự kiến kinh phí

	1
	Hội thảo CKS
	1-3/2015


	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	70

	2
	Thiết bị lưu khóa bí mật (USB token)
	
	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	Ban Cơ yếu cấp không tính phí

	3
	Đăng ký và cấp, chuyển giao chứng thư số cho 08 sở, ban, ngành và 05 UBND huyện, thị, thành phố
	
	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ, Sở TT&TT và các cơ quan liên quan
	-

	5
	Tổ chức đào tạo về quản lý, sử dụng chứng thư số.
	4-6 /2015
	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ, Sở TT&TT, các cơ quan liên quan
	133,4

	6
	Thực hiện tích hợp chứng thực điện tử và chữ ký số vào các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống “Một cửa điện tử”; hệ thống thư điện tử.
	7-11 /2015
	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan
	1920

	7
	Xây dựng trang thông tin điện tử  nhằm giới thiệu và hỗ trợ triển khai ứng dụng chữ ký số.
	
	Sở TT&TT
	Sở TT&TT
	200

	9
	Cài đặt bộ công cụ ký số cho  sở, ban, ngành, huyện và thành phố.
	
	Sở TT&TT
	Ban cơ yếu CP và các cơ quan liên quan
	27,936

	10
	Xây dựng Quy chế ứng dụng chữ ký số chuyên dùng
	
	Sở TT&TT 
	Sở Nội vụ
	10

	11
	Tổ chức hội thảo, tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch, nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng hạ tầng chứng thực điện tử chuyên dùng của tỉnh.
	12/2015
	Sở TT&TT
	Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan
	70

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.431,336


Ghi chú: Có bảng phụ lục dự toán chi tiết gửi kèm. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng của ứng dụng cần tích hợp và đưa ra đề nghị về kinh phí thực hiện. Do vậy, kinh phí thực hiện trên thực tế của nội dung này có thể thay đổi tăng hoặc giảm.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp triển khai 

- Tập trung hoàn thành sớm các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống “một cửa” điện tử, hệ thống thư điện tử.

- Xây dựng quy chế sử dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước đối với những nhóm ứng dụng khác nhau; lồng ghép nội dung quy định về chữ ký số trong những quy chế vận hành, duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin có tích hợp ứng dụng chữ ký số.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định đối với kiến trúc công nghệ thông tin về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, giải pháp an toàn thông tin…phù hợp với kiến trúc công nghệ thông tin Quốc gia, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn trong tích hợp chứng thực điện tử và chữ ký số vào các hệ thống ứng dụng.
- Tuyên truyền về sự cần thiết và tính hiệu quả của việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thông qua các hình thức như lồng ghép nội dung ứng dụng chữ ký số vào các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, thường xuyên cập nhập các nội dung thông tin về ứng dụng chữ ký số trong nước và trên thế giới.

2. Giải pháp về tổ chức và chỉ đạo thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm đảm bảo việc triển khai được đồng bộ.

- Tăng cường sự chỉ đạo, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạng Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo công tác tham mưu, hỗ trợ triển khai kế hoạch.

3. Giải pháp tài chính

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số theo lộ trình Kế hoạch này.

- Khuyến khích các cơ quan Nhà nước chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực khác nhằm đa dạng hóa nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị để sẵn sàng cho việc ứng dụng chữ ký số.
4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện

- Xây dựng cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát liên ngành giữa Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực về công nghệ thông tin, Văn phòng UBND tỉnh để nhằm đảm bảo việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ Ứng dụng Công nghệ thông trong cơ quan Nhà nước và nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được ủy quyền là người quản lý thuê bao đối với chứng thư số chuyên dùng cấp cho các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong tỉnh theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2010/TT-BNV, ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ. 

- Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị cấp hoặc thu hồi chứng thư số; xét duyệt và lập danh sách thuê bao đề nghị cấp hoặc thu hồi chứng thư số, gửi cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực.

- Tiếp nhận, bàn giao chứng thư số từ cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực và chuyển giao về thuê bao.

- Tổ chức triển khai chữ ký số theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế khai thác, sử dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đào tạo sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức và tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng chuyển nhận văn bản điện tử và các ứng dụng khác.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện theo lộ trình Kế hoạch (cho các năm 2014, 2015), thống nhất với các cơ quan liên quan (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Đề xuất, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2016-2020.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số tại UBND tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ứng dụng chữ ký số vào hoạt động ban hành văn bản của UBND tỉnh, hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh (dienbien.gov.vn).
3. Sở Tài chính

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh vào nguồn kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin, cải cách hành chính của tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định

4. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai các Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Lồng ghép các tiêu chí sử dụng chữ ký số vào bộ tiêu chí đánh giá về cải cách thủ tục hành chính. 
5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đăng ký, chuyển giao, quản lý và sử dụng chứng thư số.
- Chủ động cân đối, huy động các nguồn kinh phí để thực hiện tích hợp chứng thư số vào các ứng dụng chuyên ngành do cơ quan, đơn vị mình chủ trì triển khai.

- Định kỳ 30 tháng 12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số tại cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015; yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung thực hiện./.
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